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Số:          /BC-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quỳnh Nhai, ngày         tháng 02  năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Kết quả ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 mới  
phát hiện ngày 25/02/2022 tại Quỳnh Nhai 

 

Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm giám sát dịch tễ ngày 25/02/2022 đã 
ghi nhận 140 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

Trung tâm Y tế Quỳnh Nhai báo cáo kết quả test nhanh 140 trường hợp 
dương tính cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Lò Thị Thu                                          Sinh ngày:08/01/1991. 

-Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0332228627. 

- Địa chỉ: Xa, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin PfiZer. Mũi 1: 

17/11/2021. Mũi 2: 13/12/2021. 

*. Lịch trình di chuyển 

- 19/2/2021 sáng có đi giúp ông Hà Văn Thởi nhổ mạ ở bản Khóp, có tiếp 
xúc với người nhà ông Thởi.Tối có đi ăn cơm nhà ông Hà Văn Tâm ở bản Xa, 
có tiếp xúc với nhiều người. 

- Từ 20/2/2021 đến 23/2/2022 đi đám tang ở bản khóp nhà ông Tòng Văn 
Tỉnh, có tiếp xúc với nhiều người. 

- 24/2/2022 khoảng 17h00 có đi ăn cơm ở nhà Hà Văn Xum ở bản Xa, có 

tiếp xúc với người nhà ông Xum, đến đêm có biểu hiện Sốt, nghẹt mũi, mệt mỏi, 
rát họng. 

- Được test nhanh kháng nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 

25/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại nhà của 
gia đình từ ngày 25/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 16h30 ngày 25/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: Không rõ nguồn lây. 

*. Kết quảtruy vết:  ( đang trùy vế) 
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- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

2. Hà Thị Hoàn                                            Sinh ngày:13/3/2006. 

-Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0829097898. 

- Địa chỉ: Khóp, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh 10A3 THPT Mường Giôn. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin PfiZer. Mũi 1: 

01/12/2021. Mũi 2: 23/12/2021. 

*. Lịch trình di chuyển 

- 19/2/2021 chỉ ở nhà, có tiếp xúc với người nhà, không đi học. 

- Từ 20/2/2021 đến 22/2/2022 đi đám tang ở bản nhà ông Tòng Văn Tỉnh 
, có tiếp xúc với nhiều người. 

- 23/2/2022 có đi học, tiếp với các bạn cùng lớp. 

- 24/2/2022 chỉ ở nhà, không đi học và có biểu hiện Sốt, nghẹt mũi, mệt 
mỏi, rát họng. 

- Được test nhanh kháng nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 
25/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại nhà của 
gia đình từ ngày 25/02/2022. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 16h15 ngày 25/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Không rõ nguồn lây. 

*. Kết quảtruy vết:  ( đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

* Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

3. Điêu Thị Phương Nga                              Sinh ngày:22/09/2009. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0859344845. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh 7B THCS Mường Giôn. 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin PfiZer. Mũi 1: 

16/12/2021. Mũi 2: 10/01/2022. 

*. Lịch trình di chuyển 

- 19/2/2021 đến 23/2/2022 chỉ ở nhà, có tiếp xúc với người nhà, và đi học 

hằng ngày, có tiếp với  bạn Tòng Điêu Hải Tú cùng rường. 

- 24/2/2022 sáng đi học, có tiếp với các bạn trong lớp và chiều cùng ngày 
biểu hiện nghẹt mũi, mệt mỏi, rát họng. 

- Được test nhanh kháng nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 
25/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại nhà của 
gia đình từ ngày 25/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 16h05 ngày 25/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Tòng Điêu Hải Tú  . 

*. Kết quảtruy vết:  ( đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

* Sức khoẻ hiện tại: có sốt,  ho húng thắng, không khó thở. 

4. Tòng Thị Vui                                       Sinh ngày:28/02/1990. 

-Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0969586447. 

- Địa chỉ: Giôn, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Giáo viên  TH Mường Giôn. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm vắc xin. Moderna Mũi 1: 

27/7/2022. Mũi 2: 27/8/2021. Pfizer Mũi 3: 23/1/2022. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân có tiếp xúc với  F0 Lò Hải Đăng và được test nhanh kháng 
nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 25/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó 

được hướng dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 25/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 16h30 ngày 25/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 

dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Lò Hải Đăng . 

*. Kết quảtruy vết:  ( đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  



4 

 

- Tổng số F2  

5.Bạc Cầm Quốc Quân                               Sinh ngày:05/12/2013. 

-Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0345328970. 

- Địa chỉ: Giôn, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh 3A TH Mường Giôn. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm vắc xin. 

*. Lịch trình di chuyển 

Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân có tiếp xúc với  F0 Tòng Thị Phương Vy và được test nhanh 
kháng nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 25/02/2022 kết quả Dương tính. 
Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 25/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 17h05 ngày 25/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Tòng Thị Phương Vy . 

*. Kết quảtruy vết:  ( đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

6.Phạm Đăng Khôi                                  Sinh ngày:16/10/2013. 

-Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0838932050. 

- Địa chỉ: Chiềng Lề, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh 3A TH Mường Giôn. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm vắc xin. 

*. Lịch trình di chuyển 

Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân có tiếp xúc với F0 Tòng Thị Phương Vy và được test nhanh 
kháng nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 25/02/2022 kết quả Dương tính. 
Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 25/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 17h30 ngày 25/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 
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*.Yếu tố dịch tễ: F1 Tòng Thị Phương Vy. 

*. Kết quảtruy vết:  ( đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

7.Lường Quốc Huy                                    Sinh ngày:8/7/2013. 

-Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0365370358. 

- Địa chỉ: Bo Xanh, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh 3A TH Mường Giôn. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm vắc xin. 

*. Lịch trình di chuyển 

Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân có tiếp xúc với F0 Tòng Thị Phương Vy và được test nhanh 
kháng nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 26/02/2022 kết quả Dương tính. 
Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 26/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 08h00 ngày 26/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Tòng Thị Phương Vy. 

*. Kết quảtruy vết:  ( đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

8. Bạc Cầm Mới                               Sinh ngày:07/10/1982. 

-Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0879447258. 

- Địa chỉ: Bo Xanh, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin. 

*. Lịch trình di chuyển 

Lịch trình di chuyển 
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- Bệnh nhân có tiếp xúc với  F0 Hoàng Văn Đại và được test nhanh kháng 
nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 26/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó 
được hướng dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 26/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 08h10 ngày 26/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Hoàng Văn Đại . 

*. Kết quảtruy vết:  (đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

9. Bạc Thị Dưn                                         Sinh ngày:15/01/1970. 

-Giới tính: Nữ. 

- Số ĐT: 0947803475. 

- Địa chỉ: Giôn, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Verocell Mũi 

1: 17/10/2021. Mũi 2: 27/11/2021. Astrzeneca Mũi 3: 18/1/2022. 

10.Tòng Văn Toàn                               Sinh ngày:20/10/1968. 

-Giới tính: Nam. 

- Số ĐT: 0947803475. 

- Địa chỉ: Giôn, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer Mũi 1: 

17/11/2021. Mũi 2: 13/12/2021.  

*. Lịch trình di chuyển 

Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân có tiếp xúc với  F0 Tòng Thị Hoa và được test nhanh kháng 
nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 26/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó 

được hướng dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 26/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 08h15 ngày 26/02/2022 được test nhanh mẫu đơn của Tòng Văn 

Toàn, Bạc Thị Dưn kết quả dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Tòng Thị Hoa . 
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*. Kết quảtruy vết:  ( đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

11.Tòng Thanh Phong                             Sinh ngày:07/09/2010. 

-Giới tính: Nam. 

- Số ĐT: 0331351788. 

- Địa chỉ: Giôn, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 6B THCS Mường Giôn. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm vắc xin . 

*. Lịch trình di chuyển 

Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân có tiếp xúc với  Tòng Điêu Hải Tú và được test nhanh kháng 
nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 26/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó 

được hướng dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 26/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 08h15 ngày 26/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 

dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Tòng Điêu Hải Tú. 

*. Kết quảtruy vết:  (đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

12.Hà Văn Thành                                         Sinh ngày:1990. 

-Giới tính: Nam. 

- Số ĐT: 0386877308 

- Địa chỉ: Khóp, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm  2 mũi vắc xin . 

*. Lịch trình di chuyển 

Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân có tiếp xúc với F0 Hà Thị Hoàn  và được test nhanh kháng 

nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 26/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó 
được hướng dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 26/02/2022. 
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*. Xét nghiệm 

- Hồi 08h20 ngày 26/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 
dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Hà Thị Hoàn. 

*. Kết quảtruy vết:  (đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

13.Tòng Văn Thoải               Sinh ngày:29/7/1972. 

-Giới tính: Nam. 

- Số ĐT: 0345158614 

- Địa chỉ: Giôn, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 3 mũi vắc xin . 

*. Lịch trình di chuyển 

Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân có tiếp xúc với  Tòng Thị Vui  và được test nhanh kháng 
nguyên Covid-19 lấy mẫu lần 01 ngày 26/02/2022 kết quả Dương tính. Sau đó 

được hướng dẫn về cách ly tại nhà của gia đình từ ngày 26/02/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 10h30 ngày 26/02/2022 được test nhanh mẫu đơn lần 1 kết quả 

dương tính. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1Tòng Thị Vui. 

*. Kết quảtruy vết:  (đang trùy vế) 

- Tổng số F1 là:  

- Tổng số F2  

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

14. Hoàng Thị Thu                                         Sinh ngày: 27/3/1972 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0971726806 

- Địa chỉ:  Hua Chai, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Hưu trí 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: 2 mũi Pfizer. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Chỉ ở nhà, đi chợ mua thực phẩm ngoài ra không đi đâu  
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*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Hoàng Thị 

Thu kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: - Không rõ nguồn lây. 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

15. Lò Thị Mai Quỳnh                       Sinh ngày: 18/11/2005 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0358892976 

- Địa chỉ:  Hua Chai, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: tự do 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa Tiêm 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Hoàng Thị Thu phát hiện trước đó 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Lò Thị 

Quỳnh Mai kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: F 1 Hoàng Thị Thu  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

16. Nguyễn Thị Huyền                                  Sinh ngày: 4/11/1975 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0964722995 

- Địa chỉ: Xóm 4, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Giáo Viên 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Lừ Thị Hằng phát hiện ngày 24/2/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Nguyễn Thị 

Huyền  kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: F1Lừ Thị Hằng  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

17. Quàng Thị Tiển                                   Sinh ngày: 12/4/1968 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0388703206 

- Địa chỉ: Bung Lanh, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Tự do. 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer. 

*. Lịch trình di chuyển 

- ở nhà không đi đâu, không tiếp xúc với ai Fo 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Quàng Thị 

Tiển  kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: chưa rõ nguồn lây  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

18. La Thị Phương                                 Sinh ngày: 15/10/1983 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0369350727 

- Địa chỉ: Xóm 5, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Lò Văn Sện phát hiện ngày 19/2/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 La Thị 

Phương  kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Lò Văn Sện  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

19. Đặng Thị Huệ                                             Sinh ngày: 06/8/1983 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0369350727 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Pfizer. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Hàng ngày ở nhà , đi chợ không tiếp xúc với ai Fo. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Đặng Thi 

Huệ  kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

20. Hoàng Thị Bích                                   Sinh ngày: 30/8/1984 

- Giới tính: Nữ   



11 

 

- Số ĐT: 0855888720 

- Địa chỉ: Xóm 5, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Átrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Lò Thị Phiếu phát hiện ngày 24/2/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Hoàng Thị 

Bích kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Lò Thị Phiếu  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

21. Lò Thị Thủy                                      Sinh ngày: 01/01/1965 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0948951358 

- Địa chỉ: Xóm 4, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Moderna. 

*. Lịch trình di chuyển 

-  Ở  nhà không đi đâu chỉ tiếp xúc với người nhà  

*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Lò Thị Thủy  

kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: chưa rõ nguồn lây 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

22. Phạm Văn Khánh                                     Sinh ngày: 03/12/1972 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0973654596 

- Địa chỉ: Xóm 4, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Giáo viên Trường TH Mường Sại 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Moderna. 

*. Lịch trình di chuyển 

- là F1 Của Fo Nguyễn Thị Nụ phát hiện ngày 19/2/2022 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19  Phạm Văn 

Khánh kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Nguyễn Thị Nụ  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 
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- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

23. Nguyễn Thị Sáng                                   Sinh ngày: 01/01/1952 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0973654596 

- Địa chỉ: Xóm 4, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: tự do 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- là F1 Của Fo Nguyễn Thị Nụ phát hiện ngày 19/2/2022 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19  Nguyễn Thị 

Sáng kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Nguyễn Thị Nụ  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

24. Lò Văn Hoa                              Sinh ngày: 29/8/1976 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0332422304 

- Địa chỉ: Phiêng Nèn, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Giáo Viên Trường Tiểu Học Chiềng Khoang 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Moderna. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Hàng ngày đi Trường dạy học không tiếp xúc với ai F0 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19  Lò Văn Hoa 

kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: chưa rõ nguồn lây. 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

25. Nguyễn Hằng Nga                                    Sinh ngày: 25/10/1984 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0339784633 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Giáo Viên Trường TH&THCS Bình Minh địa chỉ Bản 

Chạ Ngáy xã Chiềng Băng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Moderna. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Đinh Văn Phiếu phát hiện ngày 23/2/2022. 

*. Xét nghiệm 
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- Ngày 25/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Nguyễn Hằng 

Nga kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Đinh Văn Phiếu 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

26. Nguyễn Chí Gia Bảo                       Sinh ngày: 14/9/2010 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0969572220 

- Địa chỉ: Xóm 3, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 6c Trường THCS Nguyễn Tất Thành. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:  

*. Lịch trình di chuyển 

- Hằng ngày đi học ko tiếp xúc với ai Fo 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Nguyễn Chí 

Gia Bảo  kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: chưa rõ nguồn lây 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

27. Điêu Thị Hà                                   Sinh ngày: 26/7/1976 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0838735705 

- Địa chỉ: Xóm 4, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Giáo Viên Trường THPT Quỳnh Nhai 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc F0 Nguyễn Thị Hiền phát hiện trước đó. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Điêu Thị Hà   

kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ:F1 Nguyễn Thị Hiền  

- Tiếp xúc Fo. 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

28 Vũ Văn Hưởng                                     Sinh ngày: 01/10/1979 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0963133748 

- Địa chỉ: Xóm 4, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp:Điện Lực 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Điêu Thị Hà đã được test nhanh khẳng định ngày 

25/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại 

nhà từ ngày 25/02/2022. 

* Xét nghiệm: Đã được làm test ngày 25/02/2022. Kết quả: Dương tính với 

Covid-19. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Điêu thị Hà 

* Hiện tại: Sổ mũi, Không ho, không sốt, không khó thở.  

29. Hoàng Thị Pánh                                  Sinh ngày: 16/11/1978 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0865369976 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Y tế 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc nhiều F0 đến lấy tes nhanh kháng nguyên Cocid-19 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Hoàng Thị 

Pánh   kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: Tiếp xúc nhiều F0 đến lấy mẫu 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

30. Vũ Gia Vụ                                            Sinh ngày: 10/3/1978 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0865369976 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Y tế 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Hoàng Thị Pánh phát hiện trước đó 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Vũ Gia Vụ   

kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ:F1 Hoàng Thị Pánh  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

31. Họ và tên Vũ Hải Đăng Sinh ngày: 11/3/2009 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0865369976 
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- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học Sinh Lớp 7c Trường THCS Nguyễn Tất Thành. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Hoàng Thị Pánh phát hiện trước đó 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Vũ Hải Đăng   

kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ:F1 Hoàng Thị Pánh  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

32. Vũ Thị Ngọc Linh                           Sinh ngày: 11/5/2005 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0865369976 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học Sinh Lớp 11A3 Trường THPT Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Hoàng Thị Pánh phát hiện trước đó 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Vũ Thị Ngọc 

Linh   kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Hoàng Thị Pánh  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

33. Hoàng Văn Năm                                 Sinh ngày: 11/5/1935 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0865369976 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Hoàng Thị Pánh phát hiện trước đó 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Hoàng văn 

Năm kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- Tiếp xúc Fo. 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 
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- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

34. Hoàng Văn Hóa                   Sinh ngày: 22/12/1965 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 0398711065 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Hưu trí 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Astrazeneca 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Lò Thị Nước phát hiện ngày 23/2/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Hoàng văn 

Hóa kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Lò Thị Nước  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

35. Điêu Thị Kiên                                       Sinh ngày: 2/3/1973 

- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT: 0398711065 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Y tế 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Astrazeneca 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Lò Thị Nước phát hiện ngày 23/2/2022. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Điêu Thị 

Kiên kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- Tiếp xúc Fo. 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

36. Trần Trà Giang                                     Sinh ngày: 23/12/2004 

- Giới tính:  

- Số ĐT: 0987846999 

- Địa chỉ: Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học Sinh lớp 11A2 Trường THPT Quỳnh Nhai 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

*. Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Fo Lò Thị Dinh phát hiện ngày 22/2/2022. 

*. Xét nghiệm 
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- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Trần Trà 

Giang kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Lò Thị Dinh  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

37 Tòng Thị Hà                                       Sinh ngày: 15/6/1968 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0964174769 

- Địa chỉ: Xóm 2, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Buôn bán 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Từ ngày 20 đến ngày 26/2/2022 bệnh nhân bán hàng ở chợ Trung tâm 

huyện, trong quá trình bán hàng có tiếp xúc nhiều người. 

- Ngày 26/2/2022 bệnh nhân biểu hiện rát họng, sổ mũi tự mua test về nhà 

tự test kết quả dương tính. Đến trạm y tế khai báo và được hướng dẫn cách ly tại 

nhà. 

*. Xét nghiệm 

- Ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Tòng Thị Hà 

kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

38. Hoàng Văn Duy                                Sinh ngày: 01/11/1995 

- Giới tính: Nam   

- Số ĐT: 0964174769 

- Địa chỉ: Xóm 5, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Y tế 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 3 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Thử đã được test nhanh khẳng định ngày 

23/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại 

nhà từ ngày 23/02/2022. 

* Xét nghiệm:  

Đã được làm test ngày 26/02/2022. Kết quả: Dương tính với Covid-19. 

*.Yếu tố dịch tễ: F1 Lò Văn Thử 

* Hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không ho, không sốt, không khó thở.  

* Kết quả truy vết 

- Đang truy vết 

39  Vũ Thị Hằng                                 Sinh ngày: 10/11/1994 



18 

 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0977218669 

- Địa chỉ: Hua Chai , Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Buôn Bán 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Moderna. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Từ ngày 20 đến ngày 26/2/2022 bệnh nhân bán hàng ở chợ Trung tâm 

huyện, trong quá trình bán hàng có tiếp xúc nhiều người. 

- Ngày 26/2/2022 bệnh nhân biểu hiện rát họng, sổ mũi tự mua test về nhà 

tự test kết quả dương tính. Đến trạm y tế khai báo và được hướng dẫn cách ly tại 

nhà. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 14h00 ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 

Hoàng Văn Duy kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ: 

- không rõ nguồn lây 

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

40.  Vũ Văn Huyến                                 Sinh ngày: 02/11/1989 

- Giới tính: Nữ   

- Số ĐT: 0984293946 

- Địa chỉ: Xóm 4 , Mường Giàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nhân viên Công Ty cao su 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Astrazeneca. 

*. Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Lường Văn Hương Chiềng Bằng . 

- Ngày 26/2/2022 bệnh nhân biểu hiện rát họng, sổ mũi tự mua test về nhà 

tự test kết quả dương tính. Đến trạm y tế khai báo và được hướng dẫn cách ly tại 

nhà. 

*. Xét nghiệm 

- Hồi 14h00 ngày 26/2/2022 được test nhanh kháng nguyên Covid-19 Vũ 

Văn Huyến kết quả Dương Tính.  

*.Yếu tố dịch tễ:F1 của Lường Văn Hương  

*. Kết quả truy vết ( đang truy vết) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

41. Lường Văn Tuyên                                 Sinh ngày 03/08/2007. 

- Giới tính: Nam  
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- Số ĐT: 0977031052 

- Địa chỉ: Bản Pho Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A THCS Cà Nàng. Địa chỉ bản Cà Nàng xã Cà 

Nàng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Lò Văn Mô F0 phát hiện ngày 25/02/2022.  

- * Xét nghiệm: Ngày 26/02/2022 test nhanh kháng nguyên của Lường 
Văn Tuyên kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 Lò Văn Mô. 

* Kết quả truy vết:( Đang truy vết ) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

 42 Quàng Thị Tuyển                               Sinh ngày 23/02/2007. 

- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT:  0395698915 

- Địa chỉ: Bản Pho Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A THCS Cà Nàng. Địa chỉ bản Cà Nàng Xã Cà 
Nàng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- Tiếp xúc Lò Văn Mô F0 phát hiện ngày 25/02/2022.  

* Xét nghiệm: Ngày 26/02/2022 test nhanh kháng nguyên của Quàng 

Thị Tuyển kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 Lò Văn Mô. 

* Kết quả truy vết: ( Đang truy vết ) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, ho, không khó thở. 

43. Điêu Thị Thùy Linh                          Sinh ngày 02/08/2007. 

- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT: 0339292651 

- Địa chỉ: Bản Pho Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 
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44. Lường Thị Lên                                          Sinh ngày 16/01/2007. 

- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT: 0362843920 

- Địa chỉ: Bản Pho Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A THCS Cà Nàng. Địa chỉ bản Cà Nàng Xã Cà 
Nàng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

45. Lù Văn Dũng                                           Sinh ngày 08/08/2009. 

- Giới tính: Nam  

- Số ĐT: 0961163215 

- Địa chỉ: Bản Pho pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 7B THCS Cà Nàng. Địa chỉ bản Cà Nàng Xã Cà 
Nàng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- Là F1 của Hoàng Văn Đụng Phát hiện ngày 21/02/2022. 

- * Xét nghiệm: Ngày 26/02/2022 được test nhanh Điêu Thị Thùy 

Linh, Lường Thị Liên, Lù Văn Dũng kết quả xét nghiệm Dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 Hoàng Văn Đụng . 

* Kết quả truy vết: ( Đang truy vết ) 

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, Không ho, không 
khó thở. 

46. Lầu Thị Yến                                           Sinh ngày 11/08/2009. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: Bố Lầu A Trống :0387599217 

- Địa chỉ: Bản Cà Nàng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học Sinh lớp 7B THCS Cà Nàng. Địa chỉ bản Cà Nàng xã Cà 
Nàng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 2 mũi Pfizer 

47.   Lầu Thị Hằng                                      Sinh ngày 11/08/2009. 

- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT: Bố Lầu A Trống :0387599217 

- Địa chỉ: Bản Phát, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  
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- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 7C THCS Cà Nàng. Địa chỉ bản Cà Nàng xã Cà 
Nàng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer. 

* Lịch trình di chuyển 

- F1 của Điêu Thị Thùy Linh test nhanh Dương Tính ngày 26/02/2022 

* Xét nghiệm: Khoảng 9h30 Ngày 26/02/2022 được test nhanh Lầu Thị 

Yến, Lầu Thị Hằng kết quả xét nghiệm Dương tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 Điêu Thị Thùy Linh  

* Kết quả truy vết: ( Đang truy vết ) 

    - Tổng số F1là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, Không ho, không 
khó thở. 

48. Lường Thị Thu Hà:                             Sinh ngày12/10/2007. 

- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT: 0327796733 

- Địa chỉ: Bản Cà Nàng, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A THCS Cà Nàng. Địa chỉ bản Cà Nàng xã Cà 
Nàng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

49. Lù Thị Hiền                                            Sinh ngày 25/01/2007. 

- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT: 0372353695 

- Địa chỉ: Bản Pho pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9B THCS Cà Nàng. Địa chỉ bản Cà Nàng xã Cà 
Nàng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

50. Lù Thị Nhì                                              Sinh ngày 02/07/2008. 

- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT: 0382107193 

- Địa chỉ: Bản Pho pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 8A THCS Cà Nàng. Địa chỉ bản Cà Nàng xã Cà 
Nàng. 

 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

51. Lù Thị Oanh                                           Sinh ngày 04/04/2007. 
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- Giới tính: Nữ  

- Số ĐT: 0397459361 

- Địa chỉ: Bản Pho pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A THCS Cà Nàng. Địa chỉ bản Cà Nàng xã Cà 
Nàng. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi  . 

* Lịch trình di chuyển 

- F1 Lường Văn Tuyên test nhanh kháng nguyên kết quả Dương Tính 
ngày 26/02/2022 

* Xét nghiệm: Ngày 26/02/2022 được test nhanh Lường Thị Thu Hà, 
Lù Thị Hiền, Lù Thị Nhì, Lù Thị Oanh kết quả xét nghiệm Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ: F1 của Lường Văn Tuyên 

* Kết quả truy vết:( Đang truy vết)               

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, Không sốt, Không ho, không 

khó thở. 

52. Lò Minh Khang                                      Sinh ngày 18/8/2016. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT Bố: Lò văn Diện 0969096095 

- Địa chỉ: Bản Đồng Tâm, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp:  Còn nhỏ 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm 

* Lịch trình di chuyển 

 Cháu ở nhà không rõ tiếp xúc với ai, tối ngày 25/02/2022 có biểu hiện sốt, ho. 

Sáng ngày 26/02/2022 được test nhanh kháng nguyên có kết quả Dương Tính. 

* Xét nghiệm: Ngày 26/02/2022 được test nhanh của Lò Minh Khang 

kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây 

* Kết quả truy vết:( Đang truy vết)               

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

53. Lường Văn Phi                               năm sinh: 15/05/2003 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT:0329174893 
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- Địa chỉ: Bản Pá Bó, Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh trường Cấp 3 Mường Giôn. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: 02 mũi Vắc xin Pfizer 

* Lịch trình di chuyền.  

- Ngày 18/02/2022 ngồi học cùng F0 Hoàng Thị Huyền bạn học cùng lớp 

- Ngày 19/02/2022 đến ngày 22/02/2022 được nghỉ di chuyển về nhà thực 

hiện tự theo dõi sức khỏe và có tiếp xúc với nhiều người cùng nhà và hàng xóm 
vào tối ngày 22/02/2022 xem bóng đá tại nhà gồm có Lưu, Lún, Beo, Yểu, 
Lanh, Tú, và một số người khác không nhớ tên. 

- Ngày 23/02/2022 được thầy cô gọi xuống trường học nên xuống trường 
học tại trường cấp 3 Mường Giôn,  

- Ngày 24/02/2022 đi học tiếp các bạn cùng lớp  

- Ngày 25/02/2022 có biểu hiện mệt mỏi ngứa cổ nên mua test kháng 
nguyên tự test có kết quả dương tính 

* Xét nghiệm: Ngày 25/02/2022 được test nhanh của Lường Văn Phi                                

kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ: F1 Hoàng Thị Huyền xã Mường Giôn 

* Kết quả truy vết:( Đang truy vết)               

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

54. Họ và tên: Hoàng Văn Phương  Ngày, tháng, năm sinh: 14/05/2005 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0369850260 

- Địa chỉ: Bản Có Luông, Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11 A trường PTDT nội trú huyện Quỳnh 
Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: 02 mũi Vắc xin Pfizer 

55. Họ và tên: Lò Văn Anh  Ngày, tháng, năm sinh: 27/03/2005 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0862138670 

- Địa chỉ: Bản Có Luông, Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11 A trường PTDT nội trú huyện Quỳnh 
Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: 02 mũi Vắc xin Pfizer 

56. Họ và tên: Bạc Cầm Thuận  Ngày, tháng, năm sinh: 14/04/2005 
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- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0357510716 

- Địa chỉ: Bản Phiêng Bay, Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11 A trường PTDT nội trú huyện Quỳnh 
Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: 02 mũi Vắc xin Pfizer 

57. Họ và tên: Chảo Văn Hùng  năm sinh: 10/03/2005 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0354284575 

- Địa chỉ: Bản Phiêng Bay, Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11 A trường PTDT nội trú huyện Quỳnh 
Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: 02 mũi Vắc xin Pfizer 

* Lịch trình di chuyền.  

- Ngày 23/02/2022  đến ngày 24/02/2022 ở trường PTDT nội trú huyện 

Quỳnh Nhai tiếp xúc với nhiều bạn học cùng trường. 

- Ngày 25/02/2022 phát hiện bạn học cùng lớp ở cùng phòng Lò Văn 
Hùng  test nhanh bằng kháng nguyên có kết quả Dương tính và đươc gia đình 

đón về nhà cách ly điều trị. 

* Yếu tố dịch tễ: F1 Lò Văn Hùng  

* Kết quả truy vết:( Đang truy vết)               

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

58. Họ và tên: Lường Văn Beo  Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/1985 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0325243008 

- Địa chỉ: Bản Pá Bó, Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: 02 mũi Vắc xin Moderna 

* Yếu tố dịch tễ: F1 Lường Văn Phi 

* Lịch trình di chuyền.  

- Ngày 22/02/2022 xem bóng đá tại nhà Lường Văn Tế có tiếp xúc với 
lường F0 Lường Văn Phi và nhiều người khác cùng xem bóng đá 

- Ngày 23/02/2022 đến 25/02/2022 không đi đâu chỉ loanh quanh tại nhà 
và tiếp xúc với vợ Lò Thị Xiên. 
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59. Họ và tên: Lò Văn Thảo  Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1990 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0342086832 

- Địa chỉ: Bản Pá Bó, Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: 02 mũi Vắc xin Verocell 

* Yếu tố dịch tễ: F1 Lường Văn Phi 

* Lịch trình di chuyền.  

- Ngày 22/02/2022 xem bóng đá tại nhà Lường Văn Tế có tiếp xúc với 

lường F0 Lường Văn Phi và nhiều người khác cùng xem bóng đá 

- Ngày 23/02/2022 đến 25/02/2022 không đi đâu chỉ loanh quanh tại nhà 
và tiếp xúc với vợ con trong gia đình gồm Lò Văn Tinh, Lò Tùng Ưng, Lò Thị 

Thị, Lò Văn Quyển. 

* Kết quả truy vết:( Đang truy vết)               

- Tổng số F1 là: 

- Sức khoẻ hiện tại: Sổ mũi, rát họng, sốt, ho, không khó thở. 

60. Tòng Thị Bình                                Sinh ngày 05/09/2000.  

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0395328720 

- Địa chỉ: Bản Nhả Sày, Mường Sại, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Công nhân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 03 mũi vac xin Covid19 

* Lịch trình di chuyển: 

- Khoảng 4h00 ngày 25/02/2022 Bệnh nhân cùng chồng Là Văn Diên đi 

xe máy từ Thôn Lạng Thượng, Phường Khắc Niệm, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh về.  

- Có dừng lại ở nhiều nơi để nghỉ ngơi, đi thuyền, có tiếp xúc với nhiều 

người. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo y tế vào 16h30 cùng ngày. 

* Xét nghiệm:  

- Hồi 18h10 Ngày 25/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của 

Tòng Thị Bình kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ:  

- Về Từ vùng dịch Thôn Láng Thượng, Phường Khắc Niệm, Tp. Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh.  
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*Kết quả truy vết: 

- Tổng số F1 là: 1 người. Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

61. Bạc Cầm Huy                                Sinh ngày: 05/10/1998. 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0939953321 

- Địa chỉ: Bản Hán, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Sinh viên, k62, Trường ĐH Tây Bắc. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Tiếp xúc với F0 Lò Văn Pâng, được xác định sáng ngày 24/02/2022. 

- Ngày 25/02/2022 ở nhà cùng vợ con, không tiếp xúc với người ngoài.  

* Xét nghiệm:  

- Ngày 25/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của Bạc Cầm 
Huy kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ:  

- Là F1 của Lò Văn Pâng 

*Kết quả truy vết 

- Đến 17 giờ 30 phút ngày 25/02/2022, tổng số F1 02 người. 

       - Sức khoẻ hiện tại: Ho khan từng cơn, không sốt, không khó thở.  

62. Bạc Cầm Hùng                                   Sinh ngày: 29/11/1982 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0364773114 

- Địa chỉ: Bản Cầu Cang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân không có lịch sử tiếp xúc với F0, F1 ở đâu. 

- Khoảng từ 8h00 – 15h30 ngày 23 – 24/02/2022 bệnh nhân làm nhà cho 
Bạc Cầm Thởi, Bản Khoang, xã Chiềng Khoang, trong nhóm cùng làm gồm 7 

người không có ai mắc bệnh. Sau khi về nhà chỉ tiếp xúc trong gia đình. 

* Xét nghiệm:  

- Ngày 25/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của Bạc Cầm 

Hùng kết quả Dương Tính. 
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* Yếu tố dịch tễ:  

- Không rõ nguồn lây 

* Kết quả truy vết 

- Đến 17 giờ 50 phút ngày 25/02/2022, tổng số F1, 11 người. 

       - Sức khoẻ hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

63. Lò Thị Thiết                                  Sinh ngày: 05/8/1976 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0368143070 

- Địa chỉ: Bản Hán, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Tiếp xúc F0 Bạc Cầm Hiểm, được khẳng định ngày 19/02/2022. 

- Từ ngày 19/02/2022 đến nay bệnh nhân cách ly tại nhà không đi đâu. 

- Khoảng 10h00 ngày 26/02/2022 bệnh nhân tự mua test đến trạm y tế test 

nhanh kết quả Dương tính với Covid-19. 

* Xét nghiệm:  

- Ngày 26/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của Lò Thị Thiết 

kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ:  Là F1 của Bạc Cầm Hiểm 

* Kết quả truy vết 

- Đến 10 giờ 30 phút ngày 25/02/2022, tổng số F1 0 người. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

64. Lò Thị Toản                                          Sinh ngày: 19/4/1984 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0396482571 

- Địa chỉ: Bản Đông, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Tiếp xúc với F0 Lò Thị Quỳnh, được khẳng định ngày 24/02/2022. 

- Ngày 24/02/2022 bệnh nhân tiếp xúc trong gia đình gồm 3 người. Ngoài 
ra không tiếp xúc với ai. 

- Ngày 25 - 26/02/2022 bệnh nhân tự cách ly một mình. 
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- Khoảng 10h30 ngày 26/02/2022 bệnh hân tự mua test đến trạm y tế test 
kết quả Dương tính với Covid-19. 

* Xét nghiệm:  

- Ngày 26/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của Lò Thị Toản 
kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ:  Là F1 của Lò Thị Quỳnh 

* Kết quả truy vết 

- Đến 10 giờ 50 phút ngày 26/02/2022, tổng số F1 3 người. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

65. Bạc Thị Thỉnh                                   Sinh ngày: 19/12/1987 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0813037528 

- Địa chỉ: Bản Cầu Cang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Tiếp xúc với F0 Lò Thị Phươi, được khẳng định ngày 25/02/2022. 

- Khoảng 20h00- 20h15 ngày 22/02/2022 bệnh nhân ăn cơm cùng Lò Thị 

Phươi. Sau đó về nhà ngủ. 

- Từ ngày 23 – 25/02/2022, ở nhà cùng gia đình gồm 4 người, thường 
xuyên qua lại với hàng xóm gồm 5 người. 

- Khoảng 10h30 ngày 26/02/2022 bệnh nhân tự mua test đến trạm y tế xã 
khai báo, làm test nhanh kết quả Dương tính với Covid-19. 

* Xét nghiệm:  

- Ngày 26/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của Bạc Thị 
Thỉnh  kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Thị Phươi 

* Kết quả truy vết 

- Đến 11 giờ 00 phút ngày 26/02/2022, tổng số F1, 9 người. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

66. Bạc Cầm Điện                               Sinh ngày: 10/10/1986 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0342467311 

- Địa chỉ: Bản Hán, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Tiếp xúc với F0 Bạc Cầm Hinh, được khẳng định ngày 18/02/2022, 

bệnh nhân được cách ly từ ngày 18/02/2022 đến nay chưa tiếp xúc với ai. 

- Khoảng 11h00 ngày 26/02/2022 bệnh nhân tự mua test đến trạm y tế xã 
test, kết quả Dương tính với Covid-19. 

* Xét nghiệm:  

- Ngày 26/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của Bạc Cầm 
Điện  kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Bạc Cầm Hinh 

+ Kết quả truy vết 

- Đến 11 giờ 30 phút ngày 26/02/2022, tổng số F1: 0 người. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

67. Bạc Cầm Biết                                  Sinh ngày: 10/10/1965 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0969496197(con dâu) 

- Địa chỉ: Bản Hán, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Tiếp xúc với F0 Bạc Cầm Hinh, được khẳng định ngày 18/02/2022, 

bệnh nhân được cách ly từ ngày 18/02/2022 đến nay chưa tiếp xúc với ai. 

- Khoảng 11h00 ngày 26/02/2022 bệnh nhân tự mua test đến trạm y tế xã 
test, kết quả Dương tính với Covid-19. 

* Xét nghiệm:  

- Ngày 26/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của Bạc Cầm Biết   
kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ:  Là F1 của Bạc Cầm Hinh 

* Kết quả truy vết 

- Đến 11 giờ 30 phút ngày 26/02/2022, tổng số F1: 0 người. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

68. Lò Thị Nán                                           Sinh ngày: 20/10/1975 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0969496197(con dâu) 

- Địa chỉ: Bản Hán, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 
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- Nghề nghiệp: Nông dân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Tiếp xúc với F0 Bạc Cầm Hinh, được khẳng định ngày 18/02/2022, 
bệnh nhân được cách ly từ ngày 18/02/2022 đến nay chưa tiếp xúc với ai. 

- Khoảng 11h00 ngày 26/02/2022 bệnh nhân tự mua test đến trạm y tế xã 

test, kết quả Dương tính với Covid-19. 

* Xét nghiệm:  

- Ngày 26/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của Lò Thị Nán 

kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Bạc Cầm Hinh 

* Kết quả truy vết 

- Đến 11 giờ 30 phút ngày 26/02/2022, tổng số F1: 0 người. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

69. Cà Hải Đăng                           Sinh ngày: 16/8/2011. 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0889103458(bố) 

- Địa chỉ: Bản Đông, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Học sinh, lớp 5D, Trường TH&THCS xã Chiềng Khoang. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Tiếp xúc với F0 Lò Thị Phươi, được khẳng định ngày 25/2/2022. 

- Từ ngày 23/02/2022 đến sáng ngày 25/02/2022 bệnh nhân đi học đều, 
tiếp xúc với các bạn trong lớp và nhiều bạn trong trường không nhớ tên. Chiều 

ngày 25/02/2022 bệnh nhân nghỉ không đến trường. 

- Sáng ngày 26/02/2022 không đi đâu. Khoảng 11h00 cùng ngày bệnh 
nhân tự mua test đến trạm y tế xã khai báo, làm test nhah kết quả Dương tính với 

Covid-19. 

* Xét nghiệm:  

- Ngày 26/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của Cà Hải Đăng 

kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ:  Là F1 của Lò Thị Phươi 

* Kết quả truy vết 

- Đến 12 giờ 00 phút ngày 26/02/2022, tổng số F1 đang điều tra. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  
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70. Lò Văn Chiến                               Sinh ngày: 02/05/1993 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0367150036. 

- Địa chỉ: Bản Cang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi. 

* Lịch trình di chuyển: 

- Bệnh nhân không có lịch sử tiếp xúc F0, F1 ở đâu. 

- Từ ngày 22- 25/02/2022 bệnh nhân đi làm ở Doanh nghiệp Minh Châu. 

Địa chỉ Bản Huổi Ná, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Trong 
nhóm cùng làm gồm 5 người, hiện tại không có ai mắc Covid-19. 

- sáng ngày 26/02/2022 bệnh nhân thấy mệt mỏi, khó chịu trong người 

nên nghỉ không đi làm, khoảng 11h30 cùng ngày bệnh nhân tự mua test đến 
trạm y tế xã Chiềng Khoang khai báo, làm test nhanh kết quả Dương tính với 
Covid-19. 

* Xét nghiệm:  

- Ngày 26/2/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-19 của Lò Văn 
Chiến  kết quả Dương Tính. 

* Yếu tố dịch tễ: Không rõ nguồn lây. 

* Kết quả truy vết 

- Đến 12 giờ 00 phút ngày 26/02/2022, tổng số F1: 5 người. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không ho, không sốt, không khó thở.  

71. Lù Trọng Luân.                               Sinh ngày 23/4/2014. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0383.647.161 (bố). 

- Số CMT/CCCD (nếu có):  

- Địa chỉ: Bản Ba Nhất, Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Học sinh. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm. 

72. Lù Thị Khánh Huyền.                             Sinh ngày 10/01/2012. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0383.647.161 (bố). 

- Số CMT/CCCD (nếu có):  

- Địa chỉ: Bản Ba Nhất, Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  
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- Nghề nghiệp: Học sinh. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm. 

* Lịch trình di chuyển 

Khoảng 13 giờ 30 ngày 21/02/2022 bác Là Văn Thanh sinh 1983 ở bản 

Ba Nhất, xã Chiềng Bằng có kết quả dương tính với Covid-19 ngày 23/02/2022 

đưa 2 cháu Lù Trọng Luân học lớp 2A và Lù Thị Khánh Huyền học lớp 4A tại 

Trường tiểu học Chiềng Bằng. 

Hàng ngày Luân và Huyền có tiếp xúc với bố Lù Văm Xôm sinh 

11/11/1990, mẹ Lù Thị Mới sinh 28/3/1994 và thỉnh 2 cháu sang nhà gia đình 

Phát Hoa bên cạnh nhà chơi và tiếp xúc gần với Là Văn Phát, Lang Thị Hoa, Là 

Lang Tiến Đạt học sinh 2010, Là Thị Lam Giang khoảng sinh 2018. 

Khoảng 11 giờ ngày 23/02/2022 bố mẹ Luân, Huyền có tổ chức ăn cơm 

tại gia đình gồm có Phát, Hoa, Đạt, Giang, Lù Văn Sương sinh 1969 Bỉa Ban, 

Là Văn Điến 1980 bản Bỉa Ban, Lù Văn Đỉnh sinh 1975 bản Ba Nhất. 

Ngày 22 và sáng 23/02/2022 hai cháu đến trường đi học có tiếp xúc với 

các bạn trọng lớp (lớp 2A có 20 học sinh, lớp 4A có 22 học sinh).  

Chiều ngày 23/02/2022 gia đình cháu Luân, Huyền được Là Văn Thanh 

thông báo Thanh có kết quả dương tính với Covid-19. Gia đình cho hai cháu tự 

cách ly ở nhà từ chiều ngày 23/02/2022. 

Đến 13 giờ 20 ngày 25/02/2022 gia đình nhờ người làm test nhanh cho 2 

cho kết quả dương tính với Covid-19. Đến 14 giờ 30 gia đình đưa 2 cháu đến 

trạm Y tế xã khai báo.  

* Xét nghiệm 

- Hồi 13 giờ 20 phút ngày 25/02/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-

19. Lù Trọng Luân Dương tính lúc 13 giờ 30 phút. 

- Hồi 13 giờ 25 phút ngày 25/02/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-

19. Lù Thị Khánh Huyền Dương tính lúc 13 giờ 35 phút. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Là Văn Thanh . 

* Kết quả truy vết: đến 16 giờ 00 ngày 25/02/2022 

- Tổng số F1 là: 22. 

- Sức khoẻ hiện tại: không sốt, ho, đau rát họng, không khó thở. 

73. Lường Văn Hương.                                Sinh ngày 18/10/1990. 

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0977.830.106. 

- Số CMT/CCCD (nếu có): 014090001331. 
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- Địa chỉ: Bản Lọng Đán, Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Công nhân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm  03 mũi vac xin Covid19. 

74. Cà Thị Xương.                                       Sinh ngày 20/09/1991. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0982.547.630. 

- Số CMT/CCCD (nếu có): 014191001403 

- Địa chỉ: Bản Lọng Đán, Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Bán hàng tạp hóa. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm  03 mũi vac xin Covid19. 

75. Lường Gia Huy                             Sinh ngày 30/11/2017.   

- Giới tính: Nam 

- Số ĐT: 0982.547.630 (mẹ) 

- Số CMT/CCCD (nếu có): 

- Địa chỉ: Bản Lọng Đán, Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Chưa tiêm. 

* Lịch trình di chuyển 

Khoảng 8 giờ 00 ngày 21/02/2022 có thuê Là Văn Thanh sinh 1983 ở bản 

Ba Nhất, xã Chiềng Bằng có kết quả dương tính với Covid-19 ngày 23/02/2022 

chở xe tacxi đưa gia đình ra Sơn La khám răng ở phòng khám răng hàm mặt 

Hồng Chuyên gồm Hương, vợ Cà Thị Sương 20/09/1991, Lường Gia Huy 

30/11/2017 và đi cùng Cà Văn Bình, Thương, Cà Thị Trang học mẫu giáo bé. 

Khám xong xe chở Lường Văn Hương về nhà máy chế biến mũ cao su 28/10 ở 

bản Lệnh, xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu làm việc lúc 13 giờ, tại cơ quan 

Hương có tiếp xúc gần với Đỗ Thị Mai Lương sinh 1988, Lò Văn Thích sinh 

1988, Vũ Văn Nguyễn sinh 1989 làm cùng phòng. 

Sau đó xe chở Sương,  Huy, Bình, Thương, Trang về đến nhà lúc 14 giờ. 

Ngày 22, 23, 24, 25/02/2022 Lường Văn Hương sáng đi làm tại cơ quan 

chiều về nhà. Tối 23/02/2022 ở lại cơ quan, khoảng 19 giờ ngày 23/02/2022 ăn 

cơm ở nhà Lò Văn Đoàn gồm 7 người trong gia đình Lò Văn Đoàn ở xã Tông 

Cọ, huyện Thuận Châu đến 21 giờ về phòng làm việc cơ quan ngủ cùng Vũ Văn 

Nguyễn.  

Cà Thị Sương và Huy 14 giờ ngày 21/02/2022 sau khi đi khám về bán 

hàng tạp hóa tại nhà. 
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Ngày 22, 23, 24, 25/02/2022 Sương ở nhà bán hàng không nhớ số lượng 

khách đến mua hàng và họ tên họ. 

Lường Văn Huy học lớp  4 tuổi trường mầm non Hoa Ban bản Long Đán 

từ hôm nghỉ tết đến nay chưa đi học. 

Tối 23/02/2022 có bà nội đến ngủ cùng Cà Thị Tún cùng bản Lọng Đán 

Cháu Lường Gia Huy thỉnh thoảng có đến nhà ông nội chơi có tiếp xúc với 

ông nội Lường Văn Lá, bà Cà Thị Tún, Lường Thị Xương. 

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26/02/2022 Hương và Sương cảm thấy đau rát 

họng ra trạm khai báo và test nhanh Covid-19. 

* Xét nghiệm 

- Hồi 9 giờ 00 phút ngày 26/02/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-

19. Lường Văn Hương Dương tính lúc 09 giờ 10 phút. 

- Hồi 09 giờ 05 phút ngày 26/02/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-

19. Cà Thị Sương Dương tính lúc 09 giờ 15 phút. 

- Hồi 09 giờ 10 phút ngày 26/02/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-

19. Lường Gia Huy Dương tính lúc 09 giờ 20 phút. 

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Là Văn Thanh  

* Kết quả truy vết: đến 10 giờ 00 ngày 26/02/2022 

- Tổng số F1 là: 16. 

- Sức khoẻ hiện tại: không sốt, ho, đau rát họng, không khó thở. 

76. Quàng Thị Đượng.                             Sinh ngày 10/01/1999. 

- Giới tính: Nữ 

- Số ĐT: 0398.054.804 

- Số CMT/CCCD (nếu có):  

- Địa chỉ: Bản Bỉa Ban, Chiềng Bằng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.  

- Nghề nghiệp: Công nhân. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm  02 mũi vac xin Covid19. 

* Lịch trình di chuyển 

Khoảng 8 giờ ngày 23/02/2022 Quàng Thị Đượng cùng Là Văn Toàn sinh 

25/04/1997, Là Thị Hiểng sinh 20/07/1987 đi làm công nhân (không nhớ tên công 

ty) ở phường khắc niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ra trạm y tế xã khai báo 

y tế, đi ở vùng dịch cấp độ 3 về được cán bộ trạm hướng dẫn về cách ly tại nhà. 

Đượng về cách ly Là Văn Toàn và Là Thị Hiểng. 

Ngày 25/02/2022 Đượng thấy ho, đau rát họng bảo người nhà mua test nhanh 

Covid-19 về test.  
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 * Xét nghiệm 

- Hồi 9 giờ 00 phút ngày 26/02/2022 test nhanh kháng nguyên COVID-

19. Quàng Thị Đượng Dương tính lúc 09 giờ 10 phút. 

* Yếu tố dịch tễ: Từ vùng dịch cấp độ 3 về. 

* Kết quả truy vết: đến 09 giờ 40 ngày 26/02/2022 

- Tổng số F1 là: 02. 

- Sức khoẻ hiện tại: không sốt, ho, đau rát họng, không khó thở. 

77. Lò Thị Hiên                                               Sinh ngày: 02/4/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0365441942 

- Địa chỉ: Mường Sại, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của La Văn Hùng F0 đã được test nhanh khẳng định 
ngày 24/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 
ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 17h30 ngày 25/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của La Văn Hùng. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

78. Hoàng Thị Trang                                   Sinh ngày: 14/12/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0971261031 

- Địa chỉ: Mường Sại, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT Quỳnh 

Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

79. Lường Thị Kim                                        Sinh ngày: 02/9/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  
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- Số ĐT: 0325765486 

- Địa chỉ: Cà Nàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

80. Lò Thị Xuân                                              Sinh ngày: 10/2/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0342757381 

- Địa chỉ: Cà Nàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

81. Lò Thị Ánh Tuyết                                       Sinh ngày: 08/9/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0373721747 

- Địa chỉ: Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

82. Lò Thị Doanh                                          Sinh ngày: 12/10/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0325652563 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

83. Hoàng Thị Phượng                                    Sinh ngày: 20/4/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0359529263 

- Địa chỉ: Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 
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84. Lò Thị Mai                                               Sinh ngày: 07/12/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0348670815 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

85. Lò Thị Quỳnh                                         Sinh ngày: 27/11/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0817949430 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

86. Phàn Thị Sính                                          Sinh ngày: 20/9/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0961773485 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

87. Hà Thị Vấn                                              Sinh ngày: 28/9/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0325776821 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

88. Bùi Hoàng Đức Anh                                Sinh ngày: 23/6/2004 

- Giới tính: Nữam CMND:  

- Số ĐT: 0398435751 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 



38 

 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

89. Điêu Thị Kim Hải                                     Sinh ngày: 17/8/2004 

- Giới tính: Nữ   CMND:  

- Số ĐT: 0977386943 

- Địa chỉ: Pá Ma Pha Khinh, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

90. Lường Văn Quỳnh                                   Sinh ngày: 21/3/2004 

- Giới tính: Nam  CMND:  

- Số ĐT: 0335640546 

- Địa chỉ: Cà Nàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

91. Lò Thị Hoài                                          Sinh ngày: 05/5/2004 

- Giới tính: Nam  CMND:  

- Số ĐT: 0878256829 

- Địa chỉ: Cà Nàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

92. Phàn Thị Mủi                                         Sinh ngày: 06/3/2004 

- Giới tính: Nam  CMND:  

- Số ĐT: 0961724035 

- Địa chỉ: Cà Nàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

93. Lò Thị Hảo                                                Sinh ngày: 23/6/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  
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- Số ĐT: 0382572885 

- Địa chỉ: Nặm Ét, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 12A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- Cả 16 bệnh nhân là F1 của Lò Thị Hiên F0 đã được test nhanh khẳng 
định ngày 24/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 
cách ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 18h00 ngày 24/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Thị Hiên. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

94. Lò Thị Trang                                          Sinh ngày: 12/11/2007 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0865958859 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của La Văn Hùng F0 đã được test nhanh khẳng định 
ngày 24/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 
ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 17h30 ngày 25/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của La Văn Hùng. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

95. Tòng Thị Tiên                                       Sinh ngày: 02/01/2007 
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- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0342176630 

- Địa chỉ: Mường Sại, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

96. Lò Thị Tỉnh                                          Sinh ngày: 07/07/2007 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0342176630 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

97. Lường Thị Mai Kim                                Sinh ngày: 03/07/2007 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0356670412 

- Địa chỉ: Cà Nàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

98. Điêu Thị Phương Ngân                           Sinh ngày: 15/9/2004 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0339189519 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

99. Tòng Thị Bình                                          Sinh ngày: 15/4/2007 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0342489305 

- Địa chỉ: Mường Sại, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9ATrường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 
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- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

100. Lường Thi Duyên                                    Sinh ngày: 10/11/2007 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0343681394 

- Địa chỉ: Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

101. Giàng Thị Cẩu                                          Sinh ngày: 01/4/2006 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0356138018 

- Địa chỉ: Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp  9ATrường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

102. Tòng Thị Kim Suốn                                  Sinh ngày: 03/8/2007 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0832951022 

- Địa chỉ: Mường Sại, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

103. Tòng Thị Tươi                                         Sinh ngày: 07/04/2007 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0392939715 

- Địa chỉ: Nặm Ét, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

104.Lù Thị Thu                                               Sinh ngày: 08/10/2007 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0394770354 
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- Địa chỉ: Mường Sại, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

105. Lò Thị Tiến                                              Sinh ngày: 21/5/2007 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0379485314 

- Địa chỉ: Cà Nàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

106. Lò Thị Tuyết                                           Sinh ngày: 07/9/2007 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0837481699 

- Địa chỉ: Mường Sại, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

107. Lò Thúy Thư                                           Sinh ngày: 15/5/2007 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0987514733 

- Địa chỉ: Nặm Ét,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 9A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- 13 bệnh nhân là F1 của Lò Thị Trang F0 đã được test nhanh khẳng định 
ngày 24/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 
ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 19h30 ngày 25/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Thị Trang. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 
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- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

108. Cà Thị Kim Tuyết                                Sinh ngày: 03/06/2005 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0373058272 

- Địa chỉ: Nặm Ét, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của La Văn Hùng F0 đã được test nhanh khẳng định 
ngày 24/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 
ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 19h30 ngày 25/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của La Văn Hùng. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

109. Phùng Thị Phúc                                    Sinh ngày: 20/11/2005 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0357837985 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

110. Lò Thị Trọng                                          Sinh ngày: 20/11/2005 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0343179880 

- Địa chỉ: Nặm Ét, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 
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111. Lù Thị Huyền                                       Sinh ngày: 12/4/2005 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0364649411 

- Địa chỉ: Nặm Ét, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

112. Lò Thị Tấm                                              Sinh ngày: 2/4/2005 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0867599693 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

113. Lò Văn Hùng                                         Sinh ngày: 05/05/2004 

- Giới tính: Nam  CMND:  

- Số ĐT: 0866175231 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

114. Hà Bảo Phúc                                            Sinh ngày: 24/11/2005 

- Giới tính: Nam  CMND:  

- Số ĐT: 0382793776 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

115. Tòng Thị Kiều Trang                              Sinh ngày: 28/5/2005 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0387428617 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 
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- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

116. Tòng Thị Phấng                                     Sinh ngày: 18/3/2005 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0364370006 

- Địa chỉ: Mường Sại, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

117. Lò Thị Điệp                                             Sinh ngày: 4/10/2005 

- Giới tính: Nữ  CMND:  

- Số ĐT: 0839984968 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

118. Lò Văn Khuyến                                         Sinh ngày: 24/5/2005 

- Giới tính: Nam CMND:  

- Số ĐT: 0335441881 

- Địa chỉ: Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

119. Quàng Thị Kim                                       Sinh ngày: 12/9/2004 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0325406959 

- Địa chỉ: Nặm Ét, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

120. Tòng Thị Bích Gấm                                 Sinh ngày: 27/4/2005 

- Giới tính: Nữ CMND:  
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- Số ĐT: 0385627905 

- Địa chỉ: Mường Giôn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

121. Lò Thị Đức                                             Sinh ngày: 15/3/2005 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0374848684 

- Địa chỉ: Cà Nàng, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Cà Thị Kim Tuyết F0 đã được test nhanh khẳng 
định ngày 24/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về 
cách ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 17h30 ngày 25/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Cà Thị Kim Tuyết. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

122. Lò Thị Dung                                             Sinh ngày: 08/3/2005 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0383615763 

- Địa chỉ: Cà Nàng,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của La Văn Hùng F0 đã được test nhanh khẳng định 
ngày 24/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 
ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 



47 

 

* Xét nghiệm:  Hồi 20h00 ngày 25/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của La Văn Hùng. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

123. Lò Văn Bình                                           Sinh ngày: 15/5/2000 

- Giới tính: Nam CMND:  

- Số ĐT: 0362190795 

- Địa chỉ: Mường Sại,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 10B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

124. Lò Thị Thảo                                             Sinh ngày: 27/8/2005 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0386128425 

- Địa chỉ: Mường Sại,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

125. Lò Thị Thanh Hằng                                 Sinh ngày: 24/2/2006 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0353064183 

- Địa chỉ: Mường Sại,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 10A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

126. Lò Văn Thương                                      Sinh ngày: 15/10/2006 

- Giới tính: Nam CMND:  

- Số ĐT: 0348068460 

- Địa chỉ: Chiềng Khay,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 
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- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 10A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

127. Lù Hồng Thu                                          Sinh ngày: 22/1/2006 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0354365300 

- Địa chỉ: Mường Giôn,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 10B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

128. Lò Thị Kim                                            Sinh ngày: 13/7/2006 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0385149667 

- Địa chỉ: Nặm Ét,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 10A Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

129. Lò Văn Thạnh                                      Sinh ngày: 06/03/2006 

- Giới tính: Nam CMND:  

- Số ĐT: 0333537990 

- Địa chỉ: Chiềng Khay,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 10B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

130. Lò Thị Hương                                        Sinh ngày: 06/01/2006 

- Giới tính: Nữ CMND:  

- Số ĐT: 0866239195 

- Địa chỉ: Chiềng Khay,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 10B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

131. Lò Văn Thăm                                        Sinh ngày: 01/02/2006 

- Giới tính: Nữ CMND:  



49 

 

- Số ĐT: 0347341684 

- Địa chỉ: Chiềng Khay,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 10B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

132. Quàng Văn Hưng                                   Sinh ngày: 06/11/2006 

- Giới tính: Nan CMND:  

- Số ĐT: 0347341684 

- Địa chỉ: Chiềng Nặm Ét,  Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học sinh lớp 10B Trường PTDTNT THCS-THPT 

Quỳnh Nhai. 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Tiêm 2 mũi Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- 09 bệnh nhân là F1 của Lò Thị Dung F0 đã được test nhanh khẳng định 
ngày 24/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 
ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 17h30 ngày 25/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Thị Dung. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

 133. Hoàng Minh Quang                             Sinh Ngày 07/06/2004  

 - Giới tính:  Nam 

- Số điện thoại: 0944540600 

- Địa chỉ: Bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Học Sinh Lớp 12 A8 Trường PTTH  Quỳnh Nhai 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid:  Đã tiêm 02 mũi vắc xin pjzer  

 * Lịch Trình di chuyển. 

- Từ ngày 19 đến ngày 25/2/2022 bệnh nhân đi học tại trường, trên lớp 
học có tiếp xúc với nhiều bạn trong lớp. 

- Chiều ngày 25/2/2022 có biểu hiện sổ mũi, ngạt mũi đến trạm Y tế xã 

khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 
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* Xét nghiệm:  Hồi 10h30 ngày 25/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Chưa rõ nguồn lây. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

 134. Đặng Thị Vân Anh                                       Sinh năm: 1982 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0886400982 

- Địa chỉ: Xóm 4, Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Viên chức BVĐK  huyện Quỳnh Nhai 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 03 mũi vắc xin. 

* Lịch Trình Di chuyển. 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Thử F0 đã được test nhanh khẳng định 
ngày 22/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 
ly tại nhà từ ngày 22/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 9h30 ngày 26/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Văn Thử. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

 135. Trần Hạnh Phúc                                         Sinh năm: 1989 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0973641698 

- Địa chỉ: Xóm 2, Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Giáo viên trường mầm non Sơn Ca Quỳnh Nhai 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 03 mũi vắc xin. 

* Lịch Trình Di chuyển. 

- Từ ngày 21 đến ngày 25/2/2022 bệnh nhân đi làm tại trường, quá trình 
làm việc có tiếp xúc với các thầy cô trong trường. 
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- Ngày 26/2/2022 bệnh nhân có biểu hiện cảm cúm, ho, đến BVĐK huyện 
test nhanh kháng nguyên COVID-19 kết quả Dương tính. 

* Xét nghiệm:  Hồi 14h30 ngày 26/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Văn Thử. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

136. Điêu Thị Cổ                                                Sinh ngày 14/04/1954 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0392888563 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 01 mũi vắc xin  Pfizer 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Lừ Nguyên Đạt F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 20/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 20/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 9h30 ngày 26/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lừ Nguyên Đạt. 

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: 04. Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

137. Tòng Văn Dương                                     Sinh ngày 08/08/1972 

- Giới tính: Nam 

- Số điện thoại: 0916296121 

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin  

138. Tòng Thị Điệp                                            Sinh ngày 20/10/2002 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại:  
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- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin  

139. Lò Thị Hải                                               Sinh ngày 05/6/1980 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại:  

- Địa chỉ: Bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin  

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Lường Văn Yêu F0 đã được test nhanh khẳng định 

ngày 24/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách 

ly tại nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 9h30 ngày 26/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lường Văn Yêu  

* Kết quả truy vết 

- Tổng số F1 là: 04. Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

 140. Điêu Thị Chớn                                             Sinh ngày 01/9/1965 

- Giới tính: Nữ 

- Số điện thoại: 0338520480 

- Địa chỉ: Bản Pá Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

- Nghề nghiệp: Nông dân 

- Lịch sử tiêm phòng vắc xin Covid: Đã tiêm 02 mũi vắc xin Moderna mũi 

1 là ngày 26/11/2021, mũi 2 là ngày 27/12/2021 

* Lịch trình di chuyển 

- Bệnh nhân là F1 của Lò Văn Sơn F0 đã được test nhanh khẳng định ngày 

24/2/2022. Đã đến Trạm Y tế xã khai báo. Sau đó được hướng dẫn về cách ly tại 

nhà từ ngày 24/02/2022. 

* Xét nghiệm:  Hồi 9h30 ngày 26/02/2022 làm test nhanh kháng nguyên 
COVID-19 kết quả Dương tính.  

* Yếu tố dịch tễ: Là F1 của Lò Văn Sơn 

* Kết quả truy vết 
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- Tổng số F1 là: 02. Tiếp tục truy vết. 

- Tổng số F2: Tiếp tục truy vết. 

- Sức khoẻ hiện tại: Không sốt, không ho, không khó thở. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM. 

Khả năng lây lan ra cộng đồng cao vì tiếp xúc nhiều người. 

IV. CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ TỪ NGÀY 01/1/2022 ĐẾN NGÀY 26/02/2022 

- Tổng số bệnh nhân mới trong ngày: 140. Luỹ kế: 1061. 

- Tổng số bệnh nhân khỏi trong ngày: 29 Luỹ kế. 464. 

- Bệnh nhân đang điều trị: 595. Trong đó:  

+ Tại Bệnh viện đa khoa huyện: 8. 

+ Tại nhà: 587. 

V. CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI TIẾP THEO 

- Tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F1, theo dõi, giám sát trường hợp F0. 

- Tiếp tục rà soát, theo dõi sát diễn biến tình hình của các trường hợp F1, 
những người tiếp xúc gần và cập nhật báo cáo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả ca dương tính với SARS-CoV-2 mới phát 
hiện trong ngày 26/02/2022 của Trung tâm Y tế Quỳnh Nhai./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Sơn La; 
- TTKSBT tỉnh Sơn La ; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực UBND huyện 
- Lưu: VT, KSBT-HIV/AIDS. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Lò Văn Hoà 
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